
Nam Nữ

1 Đinh Bảo Khang 24/11/2020
Đinh Quốc Khánh

NVNH

Nguyễn Thị Bạch Lý

Kế toán

298 đường D5, Phường 25, Quận 

Bình Thạnh.

0983457777

0937567652

2 Nguyễn Gia Linh 14/11/2020
Nguyễn Thành Trúc

Kỹ sư

Phan Khánh Thảo

Bác sỹ Thú ý

71/2 đường Nguyễn Văn Thương 

, Phường 25, Quận Bình Thạnh.

0944374739

0902339447

3 Lê Mạnh Tường 24/11/2020
Lê Xuân Thành

Kỹ Sư

Trịnh Thị Thùy Anh

Nội Trợ

36/45A Nguyễn Gia Trí, Phường

25, Quận Bình Thạnh.

0909088687

0963760901

4 Đinh Ngọc Linh San 02/11/2020
Lê Duy Lượng

Kinh doanh

Dư Thị Hạnh

Kinh doanh

142/7A,Xô Viết Nghệ Tĩnh,

Phường 25, quận Bình Thạnh.

0934060060

0972933080

5
Nguyễn Nho Hoàng 

Thắng
16/11/2020

Nguyễn Nho Tự

Bộ đội

Trần Thị Ngọc Lan

Nv văn phòng 

143a/1 , Ung Văn Khiêm ,

Phường 25, quận Bình Thạnh.

0985590295

0906308585

6 Nguyễn Ngọc Gia Minh 30/12/2020
Nguyễn Mạnh Hà

Đạo Diễn phim

Lê Thị Ngọc Quyên

Hậu kỳ phim

9.1 Lô A, chung cư 649/111 Điện

Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình

Thạnh

0983349062

0978960707

7 Nguyễn Hoàng Phát 04/01/2021
Nguyễn Văn Năm

Công nhân

Hoàng Thị Thúy Ái

Nội trợ

95/2 Tân Cảng, Phường 25,

Quận Bình Thạnh

0972741058

0865706515

8 Mai Ngọc Gia Hưng 24/02/2021
Mai Ngọc Sang

Kinh doanh 

Nguyễn Thị Phương Hoa

Kinh doanh 

72/41,Nguyễn Văn Thương , 

Phường 25, quận Bình Thạnh

0902546323

0974676616

9 Trần Hoàng Phước 04/01/2021
Trần Thế Linh

Kiến Trúc Sư

Hoàng Thị Hương

Giáo Viên

46/18 Tân Cảng, Phường 25,

quận Bình Thạnh

0824461111

0839567241
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UBND QUẬN BÌNH THẠNH

TRƯỜNG MẦM NON 25B

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP THỎ NGỌC (19 - 24 THÁNG)

NĂM HỌC 2022 - 2023

Stt
Ngày tháng 

năm sinh
Họ tên cha

Nghề nghiệp

Họ tên mẹ

Nghề nghiệp
Hộ Khẩu



10 Lê Minh Triết 22/02/2021

Lê Thanh Hùng

Công an quận Bình 

Thạnh

Nguyễn Hoàng Dung

Nhân viên văn phòng

4/21 Nguyễn Văn Thương, 

Phường 25, Quận Bình Thạnh

0968241868

0933663463

11
Trần Nguyễn Khánh 

An
05/02/2021

Trần Quang

Kỹ sư xây dựng

Nguyễn Trần Yến Anh

Quản lý

480/14 Xô Viết Nghệ Tĩnh,

Phường 25, Quận Bình Thạnh

0903155663

0933530034

12 Trương Quốc Dôn 19/02/2021
Trương Ngọc Trung

Kinh Doanh

Nguyễn Thị Hiền

Kinh Doanh
328/76/10L Xô Viết Nghệ Tĩnh, 

Phường 25, Quận Bình Thạnh

0961661818

0934028379
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